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363 20241FE6050003 FE6050 Kỹ thuật đo lường điện tử 9,10 Thứ 4 A8-603 ĐIỆN TỬ 1 01 09/09/2024 SV đăng ký

364 20241FE6051002 FE6051 Lập trình Python 7,8,9 Thứ 3 A8-603 ĐIỆN TỬ 1 01 09/09/2024 SV đăng ký

365 20241LP6013011 LP6013 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 7,8 Thứ 2 A8-603 ĐIỆN TỬ 1 11 09/09/2024 SV đăng ký

366 20241FE6023001 FE6023 Lý thuyết mạch 7,8,9 Thứ 6 A8-603 ĐIỆN TỬ 1 01 09/09/2024 SV đăng ký

367 20241FE6079001 FE6079 Mạng máy tính và truyền thông 9,10 Thứ 2 A8-603 ĐIỆN TỬ 1 01 09/09/2024 SV đăng ký

368 20241FE6079002 FE6079 Mạng máy tính và truyền thông 7,8 Thứ 5 A8-603 ĐIỆN TỬ 1 02 09/09/2024 SV đăng ký

369 20241FE6033002 FE6033 Thiết bị điện tử công nghiệp 10,11 Thứ 3 A8-603 ĐIỆN TỬ 1 01 09/09/2024 SV đăng ký

370 20241FE6033003 FE6033 Thiết bị điện tử công nghiệp 10,11 Thứ 6 A8-603 ĐIỆN TỬ 1 02 09/09/2024 SV đăng ký

371 20241FE6032001 FE6032 Tín hiệu và hệ thống 7,8 Thứ 4 A8-603 ĐIỆN TỬ 1 01 09/09/2024 SV đăng ký

372 20241FE6044003 FE6044 Vi xử lý và cấu trúc máy tính 13,14 Thứ 4 A8-603 ĐIỆN TỬ 1 02 09/09/2024 SV đăng ký

373 20241FE6049002 FE6049 Xử lý tín hiệu số 10,11 Thứ 5 A8-603 ĐIỆN TỬ 1 02 09/09/2024 SV đăng ký

374 20241FE6003001 FE6003 Điện tử tương tự 1,2,3 Thứ 6 A8-603 ĐIỆN TỬ 2 01 09/09/2024 SV đăng ký

375 20241FE6009002 FE6009 Đồ án Điện tử cơ bản 7,8,9,10 Thứ 2
Phòng TH Khoa 

Điện tử
ĐIỆN TỬ 2 01 09/09/2024 SV đăng ký

376 20241FE6009003 FE6009 Đồ án Điện tử cơ bản 13,14,15,16 Thứ 2
Phòng TH Khoa 

Điện tử
ĐIỆN TỬ 2 02 09/09/2024 SV đăng ký

377 20241FE6009004 FE6009 Đồ án Điện tử cơ bản 7,8,9,10 Thứ 5
Phòng TH Khoa 

Điện tử
ĐIỆN TỬ 2 03 09/09/2024 SV đăng ký

378 20241FE6009005 FE6009 Đồ án Điện tử cơ bản 13,14,15,16 Thứ 5
Phòng TH Khoa 

Điện tử
ĐIỆN TỬ 2 04 09/09/2024 SV đăng ký

379 20241FE6050004 FE6050 Kỹ thuật đo lường điện tử 3,4 Thứ 4 A8-603 ĐIỆN TỬ 2 02 09/09/2024 SV đăng ký

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA: 17



380 20241FE6051003 FE6051 Lập trình Python 1,2,3 Thứ 3 A8-603 ĐIỆN TỬ 2 02 09/09/2024 SV đăng ký

381 20241BS6003005 BS6003 Phương pháp tính 1,2,3,4 Thứ 7 A8-603 ĐIỆN TỬ 2 05 09/09/2024 SV đăng ký

382 20241FE6033004 FE6033 Thiết bị điện tử công nghiệp 4,5 Thứ 3 A8-603 ĐIỆN TỬ 2 03 09/09/2024 SV đăng ký

383 20241FE6033005 FE6033 Thiết bị điện tử công nghiệp 4,5 Thứ 6 A8-603 ĐIỆN TỬ 2 04 09/09/2024 SV đăng ký

384 20241FE6033006 FE6033 Thiết bị điện tử công nghiệp 13,14 Thứ 6 A8-603 ĐIỆN TỬ 2 05 09/09/2024 SV đăng ký

385 20241FL6357008 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 1,2 Thứ 2 A7-631 ĐIỆN TỬ 2 08 09/09/2024 SV đăng ký

386 20241FL6357008 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 1,2 Thứ 5 A7-631 ĐIỆN TỬ 2 08 09/09/2024 SV đăng ký

387 20241FL6357009 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 3,4 Thứ 2 A7-631 ĐIỆN TỬ 2 09 09/09/2024 SV đăng ký

388 20241FL6357009 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 3,4 Thứ 5 A7-631 ĐIỆN TỬ 2 09 09/09/2024 SV đăng ký

389 20241FE6044004 FE6044 Vi xử lý và cấu trúc máy tính 1,2 Thứ 4 A8-603 ĐIỆN TỬ 2 03 09/09/2024 SV đăng ký

390 20241FE6009006 FE6009 Đồ án Điện tử cơ bản 1,2,3,4 Thứ 2
Phòng TH Khoa 

Điện tử
ĐIỆN TỬ 3 05 09/09/2024 SV đăng ký

391 20241FE6009007 FE6009 Đồ án Điện tử cơ bản 1,2,3,4 Thứ 5
Phòng TH Khoa 

Điện tử
ĐIỆN TỬ 3 06 09/09/2024 SV đăng ký

392 20241FE6050005 FE6050 Kỹ thuật đo lường điện tử 7,8 Thứ 4 A9-204 ĐIỆN TỬ 3 03 09/09/2024 SV đăng ký

393 20241LP6003023 LP6003 Pháp luật đại cương 9,10,11 Thứ 3 A9-204 ĐIỆN TỬ 3 09 09/09/2024 SV đăng ký

394 20241FE6033007 FE6033 Thiết bị điện tử công nghiệp 7,8 Thứ 3 A9-204 ĐIỆN TỬ 3 06 09/09/2024 SV đăng ký

395 20241FL6357010 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 7,8 Thứ 2 A7-631 ĐIỆN TỬ 3 10 09/09/2024 SV đăng ký

396 20241FL6357010 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 7,8 Thứ 5 A7-631 ĐIỆN TỬ 3 10 09/09/2024 SV đăng ký

397 20241FL6357011 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 9,10 Thứ 2 A7-631 ĐIỆN TỬ 3 11 09/09/2024 SV đăng ký

398 20241FL6357011 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 9,10 Thứ 5 A7-631 ĐIỆN TỬ 3 11 09/09/2024 SV đăng ký



399 20241FE6044005 FE6044 Vi xử lý và cấu trúc máy tính 9,10 Thứ 4 A9-204 ĐIỆN TỬ 3 04 09/09/2024 SV đăng ký

400 20241FE6050006 FE6050 Kỹ thuật đo lường điện tử 1,2 Thứ 4 A9-204 ĐIỆN TỬ 4 04 09/09/2024 SV đăng ký

401 20241FE6050007 FE6050 Kỹ thuật đo lường điện tử 1,2 Thứ 5 A9-204 ĐIỆN TỬ 4 05 09/09/2024 SV đăng ký

402 20241LP6013012 LP6013 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3,4 Thứ 2 A9-204 ĐIỆN TỬ 4 12 09/09/2024 SV đăng ký

403 20241FE6079003 FE6079 Mạng máy tính và truyền thông 1,2 Thứ 2 A9-204 ĐIỆN TỬ 4 03 09/09/2024 SV đăng ký

404 20241FL6357012 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 1,2 Thứ 3 A7-631 ĐIỆN TỬ 4 12 09/09/2024 SV đăng ký

405 20241FL6357012 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 1,2 Thứ 6 A7-631 ĐIỆN TỬ 4 12 09/09/2024 SV đăng ký

406 20241FL6357013 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 3,4 Thứ 3 A7-631 ĐIỆN TỬ 4 13 09/09/2024 SV đăng ký

407 20241FL6357013 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 3,4 Thứ 6 A7-631 ĐIỆN TỬ 4 13 09/09/2024 SV đăng ký

408 20241FE6044006 FE6044 Vi xử lý và cấu trúc máy tính 3,4 Thứ 4 A9-204 ĐIỆN TỬ 4 05 09/09/2024 SV đăng ký

409 20241FE6044007 FE6044 Vi xử lý và cấu trúc máy tính 3,4 Thứ 5 A9-204 ĐIỆN TỬ 4 06 09/09/2024 SV đăng ký

410 20241FE6079004 FE6079 Mạng máy tính và truyền thông 7,8 Thứ 2 A9-204 ĐIỆN TỬ 5 04 09/09/2024 SV đăng ký

411 20241FE6079005 FE6079 Mạng máy tính và truyền thông 9,10 Thứ 5 A9-204 ĐIỆN TỬ 5 05 09/09/2024 SV đăng ký

412 20241FE6079006 FE6079 Mạng máy tính và truyền thông 13,14 Thứ 5 A7-310 ĐIỆN TỬ 5 06 09/09/2024 SV đăng ký

413 20241FL6357014 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 7,8 Thứ 3 A7-631 ĐIỆN TỬ 5 14 09/09/2024 SV đăng ký

414 20241FL6357014 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 7,8 Thứ 6 A7-631 ĐIỆN TỬ 5 14 09/09/2024 SV đăng ký

415 20241FL6357015 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 9,10 Thứ 3 A7-631 ĐIỆN TỬ 5 15 09/09/2024 SV đăng ký

416 20241FL6357015 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 9,10 Thứ 6 A7-631 ĐIỆN TỬ 5 15 09/09/2024 SV đăng ký

417 20241FL6357016 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 13,14 Thứ 3 A7-631 ĐIỆN TỬ 5 16 09/09/2024 SV đăng ký



418 20241FL6357016 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 13,14 Thứ 6 A7-631 ĐIỆN TỬ 5 16 09/09/2024 SV đăng ký

419 20241LP6004018 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 9,10 Thứ 2 A9-204 ĐIỆN TỬ 5 13 09/09/2024 SV đăng ký

420 20241FE6044008 FE6044 Vi xử lý và cấu trúc máy tính 7,8 Thứ 5 A9-204 ĐIỆN TỬ 5 07 09/09/2024 SV đăng ký

421 20241FE6050008 FE6050 Kỹ thuật đo lường điện tử 3,4 Thứ 5 A8-603 ĐIỆN TỬ 6 06 09/09/2024 SV đăng ký

422 20241LP6013013 LP6013 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4,5 Thứ 3 A9-204 ĐIỆN TỬ 6 13 09/09/2024 SV đăng ký

423 20241FE6085002 FE6085 Lý thuyết anten và truyền sóng 1,2,3 Thứ 3 A9-204 ĐIỆN TỬ 6 01 09/09/2024 SV đăng ký

424 20241FE6079007 FE6079 Mạng máy tính và truyền thông 3,4 Thứ 2 A8-603 ĐIỆN TỬ 6 07 09/09/2024 SV đăng ký

425 20241FL6357017 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 1,2 Thứ 4 A7-631 ĐIỆN TỬ 6 17 09/09/2024 SV đăng ký

426 20241FL6357017 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 1,2 Thứ 7 A7-631 ĐIỆN TỬ 6 17 09/09/2024 SV đăng ký

427 20241FL6357018 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 3,4 Thứ 4 A7-631 ĐIỆN TỬ 6 18 09/09/2024 SV đăng ký

428 20241FL6357018 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 3,4 Thứ 7 A7-631 ĐIỆN TỬ 6 18 09/09/2024 SV đăng ký

429 20241LP6004019 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1,2 Thứ 2 A8-603 ĐIỆN TỬ 6 14 09/09/2024 SV đăng ký

430 20241FE6044009 FE6044 Vi xử lý và cấu trúc máy tính 1,2 Thứ 5 A8-603 ĐIỆN TỬ 6 08 09/09/2024 SV đăng ký

431 20241FE6067001 FE6067 CAD trong điện tử 7,8 Thứ 4
Phòng TH Khoa 

Điện tử
ĐIỆN TỬ 7 25SV/lớp 01 09/09/2024 SV đăng ký

432 20241FE6067002 FE6067 CAD trong điện tử 10,11 Thứ 4
Phòng TH Khoa 

Điện tử
ĐIỆN TỬ 7 25SV/lớp 02 09/09/2024 SV đăng ký

433 20241FE6036001 FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 3
Phòng TH Khoa 

Điện tử
ĐIỆN TỬ 7 01 09/09/2024 SV đăng ký

434 20241FE6036002 FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 5
Phòng TH Khoa 

Điện tử
ĐIỆN TỬ 7 02 09/09/2024 SV đăng ký

435
20241FE6079_TA00

1

FE6079_

TA

Computer Networks and 

Communications
3,4 Thứ 2 Khu A

ĐIỆN TỬ 

TA 1
01 09/09/2024 SV đăng ký

436
20241FE6050_TA00

1

FE6050_

TA
Electronics Measurement Techniques 3,4 Thứ 4 Khu A

ĐIỆN TỬ 

TA 1
01 09/09/2024 SV đăng ký



437
20241FE6033_TA00

1

FE6033_

TA
Industrial Electronic Devices 1,2 Thứ 2 Khu A

ĐIỆN TỬ 

TA 1
01 09/09/2024 SV đăng ký

438
20241FE6009_TA00

1

FE6009_

TA

Junior Project of Electronics and 

Telecommunications
1,2,3,4 Thứ 6 Phòng TH Khoa ĐT ĐIỆN TỬ 

TA 1
01 09/09/2024 SV đăng ký

439
20241FE6044_TA00

1

FE6044_

TA

Microprocessors and Computer 

Structure
1,2 Thứ 4 Khu A

ĐIỆN TỬ 

TA 1
01 09/09/2024 SV đăng ký

696 20241FE6067003 FE6067 CAD trong điện tử 7,8 Thứ 6
Phòng TH Khoa 

Điện tử
KT Máy 

tính 1
25SV/lớp 03 09/09/2024 SV đăng ký

697 20241FE6067004 FE6067 CAD trong điện tử 10,11 Thứ 6
Phòng TH Khoa 

Điện tử
KT Máy 

tính 1
25SV/lớp 04 09/09/2024 SV đăng ký

698 20241IT6084007 IT6084 Kiểm thử phần mềm 7,8,9 Thứ 4 A9-406
KT Máy 

tính 1
05 09/09/2024 SV đăng ký

699 20241FL6357026 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 1,2 Thứ 2 A7-604 KT Máy 

tính 1
26 09/09/2024 SV đăng ký

700 20241FL6357026 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 1,2 Thứ 5 A7-604 KT Máy 

tính 1
26 09/09/2024 SV đăng ký

701 20241FL6357027 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 3,4 Thứ 2 A7-604 KT Máy 

tính 1
27 09/09/2024 SV đăng ký

702 20241FL6357027 FL6357 Tiếng Anh Điện-Điện tử 1 3,4 Thứ 5 A7-604 KT Máy 

tính 1
27 09/09/2024 SV đăng ký

703 20241FE6044010 FE6044 Vi xử lý và cấu trúc máy tính 7,8 Thứ 3 A9-406
KT Máy 

tính 1
09 09/09/2024 SV đăng ký

704 20241FE6049003 FE6049 Xử lý tín hiệu số 9,10 Thứ 3 A9-406
KT Máy 

tính 1
03 09/09/2024 SV đăng ký

705 20241FE6067005 FE6067 CAD trong điện tử 1,2 Thứ 4
Phòng TH Khoa 

Điện tử
KT Máy 

tính 2
25SV/lớp 05 09/09/2024 SV đăng ký

706 20241FE6067006 FE6067 CAD trong điện tử 4,5 Thứ 4
Phòng TH Khoa 

Điện tử
KT Máy 

tính 2
25SV/lớp 06 09/09/2024 SV đăng ký

707 20241IT6002001 IT6002 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1,2,3,4 Thứ 5 A9-406
KT Máy 

tính 2
01 09/09/2024 SV đăng ký

708 20241IT6002002 IT6002 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1,2,3,4 Thứ 7 A9-406
KT Máy 

tính 2
02 09/09/2024 SV đăng ký

709 20241IT6084008 IT6084 Kiểm thử phần mềm 1,2,3 Thứ 6 A9-406
KT Máy 

tính 2
06 09/09/2024 SV đăng ký

710 20241IT6067001 IT6067 Kiến trúc máy tính và hệ điều hành 1,2,3 Thứ 2 A9-406
KT Máy 

tính 2
01 09/09/2024 SV đăng ký

711 20241LP6013016 LP6013 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4,5 Thứ 6 Lớp học Online KT Máy 

tính 2

Lớp học 
Online

16 09/09/2024 SV đăng ký



712 20241LP6004028 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4,5 Thứ 2 A9-406
KT Máy 

tính 2
23 09/09/2024 SV đăng ký

713 20241FE6044011 FE6044 Vi xử lý và cấu trúc máy tính 1,2 Thứ 3 A9-406
KT Máy 

tính 2
10 09/09/2024 SV đăng ký

714 20241FE6049004 FE6049 Xử lý tín hiệu số 3,4 Thứ 3 A9-406
KT Máy 

tính 2
04 09/09/2024 SV đăng ký

789 20241FE6089001 FE6089 Chuyển mạch và định tuyến 1,2,3,4 Thứ 5 Khu A
MMT và 

Truyền 

thông 1

01 09/09/2024 SV đăng ký

790 20241FE6083001 FE6083 Đồ án cơ sở ngành 1,2,3,4 Thứ 7
Phòng TH Khoa 

Điện tử

MMT và 

Truyền 

thông 1

01 09/09/2024 SV đăng ký

791 20241FE6051004 FE6051 Lập trình Python 1,2,3 Thứ 6 A9-204
MMT và 

Truyền 

thông 1

03 09/09/2024 SV đăng ký

792 20241FE6081001 FE6081 Nhập môn IoT 3,4,5 Thứ 3 Khu A
MMT và 

Truyền 

thông 1

01 09/09/2024 SV đăng ký

793 20241LP6003026 LP6003 Pháp luật đại cương 1,2,3 Thứ 4 A9-406
MMT và 

Truyền 

thông 1

12 09/09/2024 SV đăng ký

794 20241FE6049005 FE6049 Xử lý tín hiệu số 1,2 Thứ 3 Khu A
MMT và 

Truyền 

thông 1

05 09/09/2024 SV đăng ký


